
TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ II LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 3A4 
TUẦN HỌC THỨ 23                       Từ ngày 24/2/2025 - Đến ngày: 28/2/2025 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

24/2 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 7h30’ 67 HĐTN Văn nghệ Mừng Đảng Mừng Xuân  

2 155 Tiếng Việt Đọc: lời kêu gọi toàn dân tập thể dục  Máy chiếu 

3 45 GDTC Bài 6: Di chuyển tung và bắt bóng hai tay  

4 156 Tiếng Việt  Nói và nghe: Học từ bạn Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 89 Tiếng Anh  Unit 6: Clothes – Lesson 1.3  

2 111 Toán  Bài 53: Luyện tập chung (Tiết 2) Máy chiếu 

3 89 TC Toán - T.V Luyện Toán – Tiếng Việt Máy chiếu 

4     

3 

25/2 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 112 Toán Bài 53: Luyện tập chung (Tiết 3) Máy chiếu 

2 23 Tin  Bài 22. Làm quen với phần mềm trình chiếu  

3 157 Tiếng Việt  Nghe- viết: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục. Máy chiếu 

4 23 Đạo đức Bài 7: Khám phá bản thân (T3) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1  TA-LK   

2 90 TC Toán - T.V Luyện Toán – Tiếng Việt Máy chiếu 

3 68 HĐT N Bên mâm cơm (tr 68) Máy chiếu 

4     

4 

26/2 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 90 Tiếng Anh Unit 6: Clothes – Lesson 2.1  

2 113 Toán Bài 54: Phép cộng trong phạm vi 10 000 T1 Máy chiếu 

3 158 Tiếng Việt Đọc: Quả hồng của thỏ con 

Viết: Ôn chữ hoa R, S 
Máy chiếu 

4 159 Tiếng Việt Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 23 ĐSTV Đọc sách tự chọn chủ đề“Hệ mặt trời ở đâu”  

2 45 TNXH Bài 19: Chăm sóc và bảo vệ cơ quan tiêu hóa -T1 Máy chiếu 

3  TA-LK   

5 

27/2 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 160 Tiếng Việt LT: Từ cùng nghĩa. Dấu gạch ngang Máy chiếu 

2 114 Toán Bài 54: Phép cộng trong phạm vi 10 000 (T2) Máy chiếu 

3 91 Tiếng Anh Unit 6: Clothes – Lesson 2.2  

4 23 Công nghệ Bài 8: Làm đồ dùng học tập (T1) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 46 GDTC  Bài 6: Di chuyển tung và bắt bóng hai tay  

2 23 Âm nhạc  Học bài hát: Đẹp mãi tuổi thơ  

3 91 TC Toán - T.V Luyện Toán – Tiếng Việt Máy chiếu 

6 

28/2 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 23 Mỹ thuật  Bài 1: Cây trong vườn  

2 154 Tiếng Việt 
LT: Viết đoạn văn nêu lí do em thích hoặc không 

thích trong chuyện Quả hồng của thỏ con 
Máy chiếu 

3 92 Tiếng Anh  Unit 6: Clothes – Lesson 2.3  

4 115 Toán Bài 55: Phép trừ trong phạm vi 10 000 (T 1) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 92 TC Toán - T.V Luyện Toán – Tiếng Việt Máy chiếu 

2 46 TNXH Bài 19: Chăm sóc và bảo vệ cơ quan tiêu hóa/T2 Máy chiếu 

3 69 HĐ TN SH chủ đề: Qui tắc ứng xử khi ăn uống (tr70) Máy chiếu 

 
               KHỐI TRƯỞNG 

 

     Giang Biên, ngày 20 tháng 2  năm 2025                      ĐD: 22    

                                                    GVCN 

 

 

 

  



TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ II LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 3A4 
TUẦN HỌC THỨ 24                       Từ ngày 03 /03 /2025 - Đến ngày: 07/03/2025 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

03/3 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 7h30’ 70 HĐTN Giới thiệu sách CĐ “Mùa Xuân mùa ươm mầm”  

2 162 Tiếng Việt Đọc: Chuyện bên cửa sổ  Máy chiếu 

3 47 GDTC Bài 6: Di chuyển tung và bắt bóng hai tay  

4 163 Tiếng Việt  Nói và nghe: Kể chuyện Cậu bé đánh giầy. Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 93 Tiếng Anh  Unit 6: Clothes – Lesson 3.1  

2 116 Toán  Bài 55: Luyện tập Máy chiếu 

3 93 TC Toán - T.V Luyện Toán – Tiếng Việt Máy chiếu 

4     

3 

04/3 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 117 Toán Bài 56: Nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số/T1 Máy chiếu 

2 24 Tin  Bài 23. Trang trình chiếu của em  

3 164 Tiếng Việt  Viết: Nghe – viết: Chuyện bên cửa sổ. Máy chiếu 

4 24 Đạo đức Bài 7: Khám phá bản thân (T4) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1  TA-LK   

2 94 TC Toán - T.V Luyện Toán – Tiếng Việt Máy chiếu 

3 71 HĐT N Ăn uống ngoài hàng quán (Tr 71) Máy chiếu 

4     

4 

05/3 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 94 Tiếng Anh Unit 6: Clothes – Lesson 3.2  

2 118 Toán Bài 56: Luyện tập (T1) Máy chiếu 

3 165 Tiếng Việt Đọc: Tay trái và tay phải 

Đọc mở rộng 
Máy chiếu 

4 166 Tiếng Việt Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 24 ĐSTV Trao đổi nhóm chủ đề “Hệ mặt trời ở đâu”  

2 47 TNXH Bài 20: Cơ quan tuần hoàn (T1) Máy chiếu 

3  TA-LK   

5 

06/3 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 167 Tiếng Việt LT: Dấu ngoặc kép. Đặt và TLCH Bằng gì? Máy chiếu 

2 119 Toán Bài 56: Luyện tập (T2) Máy chiếu 

3 95 Tiếng Anh Unit 6: Clothes – Lesson 3.3  

4 24 Công nghệ Bài 8: Làm đồ dùng học tập (T2) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 48 GDTC  Bài 6: Di chuyển tung và bắt bóng hai tay  

2 24 
Âm nhạc  - Nghe nhạc: Ước mơ hồng. 

- Ôn bài hát: Đẹp mãi tuổi thơ 
 

3 95 TC Toán - T.V Luyện Toán – Tiếng Việt Máy chiếu 

6 

07/3 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 24 Mỹ thuật  Bài 1: Cây trong vườn  

2 168 Tiếng Việt 
LT: Viết đoạn văn nêu lí do em thích hoặc không 

thích 1 nhân vật trong câu chuyên đã nghe, đọc. 
Máy chiếu 

3 96 Tiếng Anh  Unit 6: Clothes – Lesson 4.1  

4 120 Toán 
Bài 57: Chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số 

(T1) 
Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 96 TC Toán - T.V Luyện Toán – Tiếng Việt Máy chiếu 

2 48 TNXH Bài 20: Cơ quan tuần hoàn (T2) Máy chiếu 

3 72 HĐ TN SH theo chủ đề: Cẩm nang ăn uống an toàn Tr73 Máy chiếu 

 
               KHỐI TRƯỞNG 

 

     Giang Biên, ngày 20  tháng 2  năm 2025                      ĐD: 22    

                                                    GVCN 

 

 

 


